
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.66.06.50.0TC CKĐL 16A27/10/98AnLưu Khánh02231610021

4.86.04.50.0TC CKĐL 16A10/03/98CưTrần Văn02231610082

5.95.06.58.0TC CKĐL 16A24/02/98GiàuNguyễn Văn02231610203

5.15.06.50.0TC CKĐL 16A04/11/96HiếuMai Văn02231610224

5.75.06.08.0TC CKĐL 16A25/10/98HưngVõ Thiện02231610285

5.55.07.50.0TC CKĐL 16A10/09/95KhoaHồ Đăng02231610316

6.97.06.58.0TC CKĐL 16A25/12/97LongVũ Đức02231610357

3.75.03.00.0TC CKĐL 16A17/11/98LộcDương Anh02231610368

6.17.04.58.0TC CKĐL 16A03/03/93NamNguyễn Thanh02231610429

5.66.04.58.0TC CKĐL 16A15/02/97NghiệmVõ Văn022316104410

5.77.05.50.0TC CKĐL 16A10/02/98NghịNguyễn Hữu022316104611

6.37.07.00.0TC CKĐL 16A20/08/98NhựtNguyễn Tấn022316104812

6.15.07.08.0TC CKĐL 16A08/11/98PhátLâm Minh022316105013

6.26.06.08.0TC CKĐL 16A22/04/97TàiPhan Trọng022316105914

3.82.07.00.0TC CKĐL 16A07/10/94TânNguyễn Minh022316106115

4.75.03.58.0TC CKĐL 16A03/04/98ThiệnNguyễn Duy022316106416

4.75.05.50.0TC CKĐL 16A03/05/96TínhTrần Thanh022316106917

4.77.03.00.0TC CKĐL 16A25/04/97ToảnTô Nguyễn022316107018

3.86.02.00.0TC CKĐL 16A25/11/97TriềuLê Nguyễn Thiên022316107219

2.31.04.50.0TC CKĐL 16A12/08/98TríLê Minh022316107420

0.00.05.58.0TC CKĐL 16A22/09/98VũLê Minh022316108321

6.57.05.58.0TC CKĐL 16A01/04/97ÝHà Hữu022316108422

H.Ghép -
TCCKĐL15A0.00.04.00.0TC CKĐL 15A13/03/96SơnNguyễn Thái022315106523

4.35.02.58.0TC CKĐL 16B23/01/1996ChươngPhan Đoàn Phúc022314110324

3.71.06.08.0TC CKĐL 16B08/12/96AnhNguyễn Dũng022316108625

5.35.05.08.0TC CKĐL 16B13/11/98BảoĐặng Quốc Gia022316108826

6.17.04.58.0TC CKĐL 16B20/06/95ChungPhan Kiên022316109027

5.77.05.50.0TC CKĐL 16B13/11/96DuĐặng Văn022316109328

5.55.05.58.0TC CKĐL 16B23/11/95ĐàiNguyễn Thanh022316109629

5.46.04.08.0TC CKĐL 16B31/10/98ĐứcLưu Quang022316109830

4.77.03.00.0TC CKĐL 16B16/10/95HàoTrần Xuân022316109931

5.97.06.00.0TC CKĐL 16B16/02/98HiếuLê Đỗ Minh022316110332

0.00.05.00.0TC CKĐL 16B09/08/98HiếuNguyễn Trung022316110433
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4.25.04.01.0TC CKĐL 16B16/04/94HoàngĐặng Huy022316110734

2.91.04.08.0TC CKĐL 16B24/10/98HùngVăn022316111035

4.35.04.50.0TC CKĐL 16B13/09/97KhangÂu Văn022316111336

4.55.05.00.0TC CKĐL 16B05/01/98KhoaPhan Trần Duy022316111737

0.00.01.00.0TC CKĐL 16B19/09/98KiệtNguyễn Tuấn022316111838

3.11.06.50.0TC CKĐL 16B12/02/96LâmChâu Hoàng022316111939

5.55.05.58.0TC CKĐL 16B04/06/98LinhBùi Nguyễn Trường022316112040

0.00.06.01.0TC CKĐL 16B17/01/96LợiTô Văn022316112441

6.17.04.58.0TC CKĐL 16B30/08/98LuânNguyễn Trọng022316112542

6.77.06.08.0TC CKĐL 16B04/05/97PhongNguyễn Thái022316113643

0.00.03.00.0TC CKĐL 16B10/09/97QuânĐỗ Minh022316113944

5.57.05.00.0TC CKĐL 16B18/02/98SangLê Phúc022316114045

4.75.05.50.0TC CKĐL 16B09/01/98SangPhạm Phước022316114146

5.77.05.50.0TC CKĐL 16B01/01/93TânLê Duy022316114447

5.97.06.00.0TC CKĐL 16B30/01/98ThảoVăn Thế022316114548

4.35.02.58.0TC CKĐL 16B05/04/97TháiHồ Bùi Lê022316114649

2.91.06.00.0TC CKĐL 16B07/02/94ThoạiĐỗ Văn022316115150

5.97.04.56.0TC CKĐL 16B25/12/94ThuậnNguyễn Minh022316115351

5.77.05.50.0TC CKĐL 16B15/07/95TrọngTô Nguyễn Duy022316115852

2.31.04.50.0TC CKĐL 16B02/01/98TrungVõ Minh022316115953

3.73.05.50.0TC CKĐL 16B31/08/98VũNguyễn Phi022316116454

0.00.01.50.0TC CKĐL 16B27/06/98VươngNguyễn Minh022316116555
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